
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2002 UXTC 16 tuần

17 2 48 ĐT LNMTC trong cơ; LNMTC 2 bên dính

2 0 tái phát/VMC 2 lần

18 3 51 ĐT UXTC 18 tuần/Cường kinh

18 4 36 2012 UXTC 12 tuần/Rong huyết

19 5 47 2002 UXTC 12 tuần/Dính PP(P)

19 6 40 0010 UXTC 12 tuần; CĐkhác: Adenomyosis

7 30 0000 UXTC nhiều nhân

3 0 0

3 0 0

17 1 71 3003 UBT(P)

17 2 50 2002 UXTC 14 tuần

18 3 70 100010 UBT (P) 5cm type 5

18 4 43 2002 UXTC 16 tuần/VMC

19 5 63 2012 UBT type 5/VMC 3 lần

19 6 48 2022 UXTC 16 tuần

7 48 2032 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 5003 UXTC 14 tuần

17 2 47 3003 UXTC 18 tuần

18 3 50 4004 UXTC 14 tuần + Polype CTC

18 4 44 1001 UXTC 20 tuần LỢI + H.NHUNG.YQG + A.KIM.NT

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG

BS SẢN A + H.NHẬT

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + THANH NGÂN.SB

THU NGUYỆT + M.PHƯƠNG2 + THANH NGÂN.SB

LỢI + H.NHUNG.YQG + A.KIM.NT

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

Q.KHOA + THANH THẢO + PHÚ MINH.SB

Q.KHOA + THANH THẢO + PHÚ MINH.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TUYẾT MAI.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + TUYẾT MAI.SB

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + VÕ 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐẠT NGUYÊN

BS SẢN A + Q.HẢI

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

VIỆT THANH + B.TUYẾT.PNT + TR.LOAN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + C.TUYỀN.NT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt u + KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

HUỲNH THỊ LAM

LÊ THỊ LOAN

TRẦN THỊ MAI THU

NGUYỄN THỊ MÃNH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ LỆ THU

LÊ NGỌC LIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ TƯ

NGUYỄN THỊ LIỂN

NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG

HUỲNH THỊ NỮ

LÊ THỊ TÁM

DƯƠNG THỊ TENH

LÂM THỊ PHƯƠNG THẢO

LÊ THỊ THẢNH

LÊ ÚT CHÂU

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ TUYẾN

HỒ THỊ NGÁT

4069

KP

4063

4013

4060

4046

KP

SHC

7057

7198

7121

3927

7119

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

7069

7124

PM

Ngày: 05/10/2015 

Ngày: 06/10/2015 

Ngày: 07/10/2015 

4023

4049

4029

3538



19 5 47 2012 UXTC 16 tuần

19 6 38 2012 UXTC 20 tuần

7 39 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2002 UXTC 16 tuần

17 2 41 2012 UXTC 12 tuần/VMC

18 3 48 3023 UXTC 20 tuần

18 4 40 2002 UXTC 14 tuần/VMC

19 5 48 2002 NXTC trong cơ TC to

19 6 44 1001 Adenomyosis + ULNMTCBT 2 bên

7 41 1001 UXTC 16 tuần/BN còn mong con

3 0 0

3 0 0

17 1 59 4014 UBT 2 bên to

17 2 38 3003 UXTC 14 tuần

18 3 47 2002 UXTC 16 tuần

18 4 42 1021 UXTC 12 tuần/Mong con

19 5 45 3143 UXTC 12 tuần gây cường kinh

19 6 35 1011 UXTC to

7 28 1021 UXTC 14 tuần

T.HÒA + MAI THẢO + HẠNH.SB

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + SA.SB

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + SA.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + VIỆT.SB

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + QUỐC.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

THU THỦY + NG.LAN.BM + D.TRINH.BM

T.HÒA + MAI THẢO + HẠNH.SB

VIỆT THANH + NHU + HỒNG NHUNG

VIỆT THANH + NHU + HỒNG NHUNG

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

Q.TUẤN + HỒNG DƯƠNG + KIM LIÊN

Q.TUẤN + HỒNG DƯƠNG + KIM LIÊN

DIỄM PHƯỢNG + TÚ NGÂN + VĂN NGHĨA.SB

DIỄM PHƯỢNG + TÚ NGÂN + VĂN NGHĨA.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ GÁI 

BS SẢN A + THANH UYÊN

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Ngày 1 tháng 10 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC + Bóc ULNM2bên + bóc ULNM ở VM 

t/bụng

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

LÊ THỊ NÂU

THÁI THỊ CHI

NGUYỄN THỊ LÁNH

NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN

LÂM THỊ THÚY LOAN

ĐỒNG THỊ KHỞI

BÙI NGỌC MỸ THI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LẸ

PHẠM THỊ YẾN

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ LÈO

NGUYỄN THỊ THÊ

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

PHẠM THỊ XEN

PHẠM NGỌC THANH

LÊ THỊ HỒNG

TẠ THỊ THU THANH

NGUYỄN NGỌC GÁI

BN SẢN A

3893

3933

6891

KP

3885

7203

4051

4149

7148

4097

4088

4089

4083

4082

4072

7093

7100

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/10/2015 

Ngày: 09/10/2015 


